
BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

TIẾT 1: Tuần từ 2/3 đến 6/3 

Bài 1.  Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu 

thị trong các ví dụ sau: 

Câu Quan hệ từ 
Mối quan hệ  

được biểu thị 

1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không 

đi lao động được. ............................ ............................ 

2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em 

sẽ đi cắm trại. ............................ ............................ 

3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ. ............................ ............................ 

4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất 

chăm làm. ............................ ............................ 

5. Tuy Hân giàu có nhưng hắn rất tằn tiện. ............................ ............................ 

Bài 2.  Xác định chủ ngữ(CN), vị ngữ (VN) và trạng ngữ (TN) nếu có trong 

các câu trên. 

Bài 3.  Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu 

đó? 

a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển. 

b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập. 

c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi học muộn. 

d. Mây tan và mưa lại tạnh .  

đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. . 

Bài 4.  Xác định chủ ngữ  - vị ngữ trong câu 

 a, Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. 

 b, Hoa loa kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước. 

 c, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù. 



Bài 5.  Điền quan hệ từ hoặc dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ chấm: 

a) ............nó hát hay ...........nó còn vẽ giỏi . 

b) Hoa cúc ...........đẹp ............nó còn là một vị thuốc đông y . 

c) Bọn thực dân Pháp ................. không đáp ứng ........... chúng còn thẳng tay 

khủng bố Việt Minh hơn trước. 

d) ......... nhà An nghèo quá .....  nó phải bỏ học. 

e) ........... nhà An nghèo ........ nó vẫn cố gắng học giỏi. 

g) An bị ốm .... nó rãi nắng cả ngày hôm qua. 

h) .......... An không rãi nắng..... nó đã không bị ốm. 

 


